
     SỞ Y TẾ GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TTKSBT-PCBTN Gia Lai, ngày       tháng       năm 2025 

V/v tự công bố cơ sở  

đủ điều kiện tiêm chủng, bảo mật 

thông tin trên Hệ thống thông tin 

tiêm chủng Quốc gia 

 

  

Kính gửi:  

- Cục Phòng bệnh; 

- Sở Y tế Gia Lai. 

 

Căn cứ Công văn số 825/PB-QLTC ngày 24/7/2025 của Cục Phòng bệnh 

về việc tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, bảo mật thông tin trên Hệ 

thống thông tin tiêm chủng Quốc gia; 

Thực hiện Công văn số 842/SYT-NVY ngày 29/07/2025 của Sở Y tế về 

việc tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, bảo mật thông tin trên Hệ thống 

thông tin tiêm chủng Quốc gia. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp, báo cáo về tình hình thực 

hiện tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo biểu mẫu 

yêu cầu tại Công văn số 825/PB-QLTC ngày 24/7/2025 như sau:  

 I. Số cơ sở tiêm chủng 

 Tổng số cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh: 545 cơ sở, trong đó: 

 - Tổng số cơ sở tư nhân: 121 cơ sở 

 - Tổng số cơ sở nhà nước: 424 cơ sở 

 II. Cơ sở tiêm chủng đã thực hiện tự công bố 

 - Số cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng đang hoạt động: 

459 cơ sở. 

 - Số cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng nhưng không còn hoạt 

động/đã rút tên khỏi danh sách của Sở Y tế: 00 cơ sở 

(Chi tiết có phụ lục đính kèm)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTKSBT; 

- TTYT; 

- Lưu: VT, PCBTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Truyền 

  



Phụ lục 

TT 

Loại 

hình 

cơ sở 

Tự công bố 

Tên cơ sở 

Ngày/tháng/năm đăng tải 

trên Cổng thông tin của Sở 

Y tế  

 A. Các cơ sở nhà nước  

1   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Tây 11/07/2025 

2   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Tây - Cơ sở 2 11/07/2025 

3   Trạm Y tế phường Quy Nhơn 11/07/2025 

4   Trạm Y tế phường Quy Nhơn - Cơ sở 2 11/07/2025 

5   Trạm Y tế phường Quy Nhơn - Cơ sở 3 11/07/2025 

6   Trạm Y tế phường Quy Nhơn - Cơ sở 4 11/07/2025 

7   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Đông 11/07/2025 

8   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Đông - Cơ sở 2 11/07/2025 

9   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Đông - Cơ sở 3 11/07/2025 

10   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Đông - Cơ sở 4 11/07/2025 

11   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Bắc 11/07/2025 

12   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Bắc - Cơ sở 2 11/07/2025 

13   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Nam 22/07/2025 

14   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Nam - Cơ sở 2 22/07/2025 

15   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Nam - Cơ sở 3 18/07/2025 

16   Trạm Y tế phường Quy Nhơn Nam - Cơ sở 4 18/07/2025 

17   Trạm Y tế xã Nhơn Châu 29/07/2025 

18   
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế Quy Nhơn 
09/07/2025 

19   
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản thuộc Trung 

tâm Y tế Quy Nhơn 
07/07/2025 

20   Trạm Y tế phường Bình Định 29/07/2025 

21   Trạm Y tế phường Bình Định - Cơ sở 2 30/07/2025 

22   Trạm Y tế phường Bình Định - Cơ sở 3 29/07/2025 

23   Trạm Y tế phường An Nhơn 29/07/2025 

24   Trạm Y tế phường An Nhơn - Cơ sở 2 29/07/2025 

25   Trạm Y tế phường An Nhơn - Cơ sở 3 29/07/2025 

26   Trạm Y tế phường An Nhơn Nam 29/07/2025 

27   Trạm Y tế phường An Nhơn Nam - Cơ sở 2 29/07/2025 

28   Trạm Y tế phường An Nhơn Đông 29/07/2025 

29   Trạm Y tế phường An Nhơn Đông - Cơ sở 2 29/07/2025 

30   YT phường An Nhơn Bắc 29/07/2025 

31   Trạm Y tế phường An Nhơn Bắc - Cơ sở 2 29/07/2025 

32   Trạm Y tế phường An Nhơn Bắc - Cơ sở 3 29/07/2025 

33   Trạm Y tế phường An Nhơn Tây 29/07/2025 

34   Trạm Y tế phường An Nhơn Tây - Cơ sở 2 29/07/2025 

35   Trung tâm Y tế An Nhơn 07/07/2025 

36   Trạm Y tế phường Bồng Sơn 17/07/2025 

37   Trạm Y tế phường Bồng Sơn - Cơ sở 2 17/07/2025 

38   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn 17/07/2025 

39   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn - Cơ sở 2 17/07/2025 

40   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn - Cơ sở 3 17/07/2025 

41   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Bắc 17/07/2025 

42   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Bắc - Cơ sở 2 17/07/2025 

43   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Bắc - Cơ sở 3 17/07/2025 



44   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Đông 17/07/2025 

45   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Đông - Cơ sở 2 17/07/2025 

46   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Đông - Cơ sở 3 17/07/2025 

47   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Nam 17/07/2025 

48   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Nam - Cơ sở 2 17/07/2025 

49   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Tây 17/07/2025 

50   Trạm Y tế phường Hoài Nhơn Tây - Cơ sở 2 17/07/2025 

51   Trạm Y tế phường Tam Quan 16/07/2025 

52   Trạm Y tế phường Tam Quan - Cơ sở 2 16/07/2025 

53   Trung tâm Y tế Hoài Nhơn 07/07/2025 

54   Trạm Y tế xã Phù Cát 16/07/2025 

55   Trạm Y tế xã Phù Cát - Cơ sở 2 16/07/2025 

56   Trạm Y tế xã Phù Cát - Cơ sở 3 16/07/2025 

57   Trạm Y tế xã Xuân An 16/07/2025 

58   Trạm Y tế xã Xuân An - Cơ sở 2 16/07/2025 

59   Trạm Y tế xã Ngô Mây 16/07/2025 

60   Trạm Y tế xã Ngô Mây - Cơ sở 2 16/07/2025 

61   Trạm Y tế xã Ngô Mây - Cơ sở 3 16/07/2025 

62   Trạm Y tế xã Cát Tiến 16/07/2025 

63   Trạm Y tế xã Cát Tiến - Cơ sở 2 16/07/2025 

64   Trạm Y tế xã Cát Tiến - Cơ sở 3 16/07/2025 

65   Trạm Y tế xã Đề Gi 16/07/2025 

66   Trạm Y tế xã Đề Gi - Cơ sở 2 16/07/2025 

67   Trạm Y tế xã Đề Gi - Cơ sở 3 16/07/2025 

68   Trạm Y tế xã Hoà Hội 16/07/2025 

69   Trạm Y tế xã Hoà Hội - Cơ sở 2 16/07/2025 

70   Trạm Y tế xã Hội Sơn 16/07/2025 

71   Trạm Y tế xã Hội Sơn - Cơ sở 2 16/07/2025 

72   
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y 

tế Phù Cát 
04/07/2025 

73   Phòng tiêm chủng dịch vụ, Trung tâm Y tế Phù Cát 04/07/2025 

74   
Phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh, Trung tâm Y tế Phù 

Cát 
04/07/2025 

75   Trạm Y tế xã Phù Mỹ 15/07/2025 

76   Trạm Y tế xã Phù Mỹ - Cơ sở 2 15/07/2025 

77   Trạm Y tế xã Phù Mỹ - Cơ sở 3 15/07/2025 

78   Trạm Y tế xã An Lương 15/07/2025 

79   Trạm Y tế xã An Lương - Cơ sở 2 15/07/2025 

80   Trạm Y tế xã An Lương - Cơ sở 2 (Điểm tiêm 2) 15/07/2025 

81   Trạm Y tế xã An Lương - Cơ sở 3 15/07/2025 

82   Trạm Y tế xã Bình Dương 15/07/2025 

83   Trạm Y tế xã Bình Dương - Cơ sở 2 15/07/2025 

84   Trạm Y tế xã Bình Dương - Cơ sở 3 15/07/2025 

85   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Đông 15/07/2025 

86   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Đông - Cơ sở 2 15/07/2025 

87   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Đông - Cơ sở 3 15/07/2025 

88   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Tây 15/07/2025 

89   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Tây - Cơ sở 2 15/07/2025 

90   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Nam 15/07/2025 

91   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Nam - Cơ sở 2 15/07/2025 

92   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Bắc 15/07/2025 

93   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Bắc - Cơ sở 2 15/07/2025 



94   Trạm Y tế xã Phù Mỹ Bắc - Cơ sở 3 15/07/2025 

95   

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, 

Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế Phù 

Mỹ 

08/07/2025 

96   
Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phụ sản, Trung tâm Y 

tế Phù Mỹ 
08/07/2025 

97   Trạm Y tế xã Tuy Phước 11/07/2025 

98   Trạm Y tế xã Tuy Phước - Cơ sở 2 11/07/2025 

99   Trạm Y tế xã Tuy Phước - Cơ sở 3 11/07/2025 

100   Trạm Y tế xã Tuy Phước - Cơ sở 4 11/07/2025 

101   Trạm Y tế xã Tuy Phước - Cơ sở 5 11/07/2025 

102   Trạm Y tế xã Tuy Phước Bắc 11/07/2025 

103   Trạm Y tế xã Tuy Phước Bắc - Cơ sở 2 11/07/2025 

104   Trạm Y tế xã Tuy Phước Bắc - Cơ sở 3 11/07/2025 

105   Trạm Y tế xã Tuy Phước Đông 15/07/2025 

106   Trạm Y tế xã Tuy Phước Đông - Cơ sở 2 15/07/2025 

107   Trạm Y tế xã Tuy Phước Đông - Cơ sở 3 15/07/2025 

108   Trạm Y tế xã Tuy Phước Tây 11/07/2025 

109   Trạm Y tế xã Tuy Phước Tây - Cơ sở 2 11/07/2025 

110   
Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh 

dưỡng, An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế Tuy Phước 
07/07/2025 

111   
Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Phụ sản thuộc Trung 

tâm Y tế Tuy Phước 
07/07/2025 

112   Trạm Y tế xã Tây Sơn 15/07/2025 

113   Trạm Y tế xã Tây Sơn - Cơ sở 2 15/07/2025 

114   Trạm Y tế xã Tây Sơn - Cơ sở 3 15/07/2025 

115   Trạm Y tế xã Bình Khê 15/07/2025 

116   Trạm Y tế xã Bình Khê - Cơ sở 2 15/07/2025 

117   Trạm Y tế xã Bình Phú 15/07/2025 

118   Trạm Y tế xã Bình Phú - Cơ sở 2 15/07/2025 

119   Trạm Y tế xã Bình Phú - Cơ sở 3 15/07/2025 

120   Trạm Y tế xã Bình Hiệp 15/07/2025 

121   Trạm Y tế xã Bình Hiệp - Cơ sở 2 15/07/2025 

122   Trạm Y tế xã Bình Hiệp - Cơ sở 3 15/07/2025 

123   
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế Tây Sơn 
09/07/2025 

124   
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản thuộc Trung 

tâm Y tế Tây Sơn 
09/07/2025 

125   Trạm Y tế xã Hoài Ân 15/07/2025 

126   Trạm Y tế xã Hoài Ân - Cơ sở 2 15/07/2025 

127   Trạm Y tế xã Hoài Ân - Cơ sở 3 15/07/2025 

128   Trạm Y tế xã Hoài Ân - Cơ sở 4 15/07/2025 

129   Trạm Y tế xã Ân Tường 15/07/2025 

130   Trạm Y tế xã Ân Tường - Cơ sở 2 15/07/2025 

131   Trạm Y tế xã Ân Tường - Cơ sở 3 15/07/2025 

132   Trạm Y tế xã Kim Sơn 15/07/2025 

133   Trạm Y tế xã Kim Sơn - Cơ sở 2 15/07/2025 

134   Trạm Y tế xã Vạn Đức 15/07/2025 

135   Trạm Y tế xã Vạn Đức - Cơ sở 2 15/07/2025 

136   Trạm Y tế xã Vạn Đức - Cơ sở 3 15/07/2025 

137   Trạm Y tế xã Ân Hảo 15/07/2025 

138   Trạm Y tế xã Ân Hảo - Cơ sở 2 15/07/2025 

139   Trạm Y tế xã Ân Hảo - Cơ sở 3 15/07/2025 



140   
Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng và An 

toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế Hoài Ân 
03/07/2025 

141   
Khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản và Phụ sản thuộc Trung 

tâm y tế Hoài Ân 
03/07/2025 

142   Trạm Y tế xã Vân Canh 16/07/2025 

143   Trạm Y tế xã Vân Canh - Cơ sở 2 16/07/2025 

144   Trạm Y tế xã Vân Canh - Cơ sở 3 16/07/2025 

145   Trạm Y tế xã Canh Vinh 16/07/2025 

146   Trạm Y tế xã Canh Vinh - Cơ sở 2 16/07/2025 

147   Trạm Y tế xã Canh Vinh - Cơ sở 3 16/07/2025 

148   Trạm Y tế xã Canh Liên 16/07/2025 

149   
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản thuộc Trung 

tâm Y tế Vân Canh 
09/07/2025 

150   
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, An 

toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế Vân Canh 
09/07/2025 

151   Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh 17/07/2025 

152   Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh - Cơ sở 2 17/07/2025 

153   Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh 17/07/2025 

154   Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh - Cơ sở 2 17/07/2025 

155   Trạm Y tế xã Vĩnh Quang 17/07/2025 

156   Trạm Y tế xã Vĩnh Quang - Cơ sở 2 17/07/2025 

157   Trạm Y tế xã Vĩnh Quang - Cơ sở 3 17/07/2025 

158   Trạm Y tế xã Vĩnh Sơn 17/07/2025 

159   Trạm Y tế xã Vĩnh Sơn - Cơ sở 2 17/07/2025 

160   
Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh 

dưỡng, An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh 
04/07/2025 

161   
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y 

tế Vĩnh Thạnh 
04/07/2025 

162   Trạm Y tế xã An Hòa 22/07/2025 

163   Trạm Y tế xã An Hòa – Cơ sở 2 22/07/2025 

164   Trạm Y tế xã An Lão 22/07/2025 

165   Trạm Y tế xã An Lão – Cơ sở 2 22/07/2025 

166   Trạm Y tế xã An Lão – Cơ sở 3 22/07/2025 

167   Trạm Y tế xã An Vinh 22/07/2025 

168   Trạm Y tế xã An Vinh – Cơ sở 2 22/07/2025 

169   Trạm Y tế xã An Vinh – Cơ sở 3 22/07/2025 

170   Trạm Y tế xã An Toàn 22/07/2025 

171   Trạm Y tế xã An Toàn – Cơ sở 2 22/07/2025 

172   Trạm Y tế xã Bình An 15/07/2025 

173   Trạm Y tế xã Bình An - Cơ sở 2 15/07/2025 

174   Trạm Y tế xã Bình An - Cơ sở 3 15/07/2025 

175   Trạm Y tế xã Bình An - Cơ sở 4 15/07/2025 

176   
Phòng tiêm dịch vụ Khoa KSBT, HIV/AIDS, YTCC và 

ATTP thuộc Trung tâm Y tế An Lão 
07/07/2025 

177   

Khoa Ngoại, phẫu thuật - Gây mê hồi sức, CSSKSS và Phụ 

sản, Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng thuộc Trung tâm Y 

tế An Lão 

07/07/2025 

178   Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai 02/07/2025 

179   Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 07/07/2025 

180   Khoa Phụ sản - BV Phong-Da liễu Trung ương Quy Hoà 12/08/2025 

181   Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai 01/08/2025 

182   Khoa CSSKSS – TTYT Krông Pa 23/07/2025 

183   Trạm Y tế xã Phú Túc 23/07/2025 

184   Trạm Y tế xã Phú Túc – Cơ sở 2 23/07/2025 



185   Trạm Y tế xã Phú Túc – Cơ sở 3 23/07/2025 

186   Trạm Y tế xã Phú Túc – Cơ sở 4 23/07/2025 

187   Trạm Y tế xã Phú Túc – Cơ sở 5 23/07/2025 

188   Trạm Y tế xã Uar  23/07/2025 

189   Trạm Y tế xã Uar – Cơ sở 2 23/07/2025 

190   Trạm Y tế xã Uar – Cơ sở 3 23/07/2025 

191   Trạm Y tế xã Ia Rsai  23/07/2025 

192   Trạm Y tế xã Ia Rsai – Cơ sở 2 23/07/2025 

193   Trạm Y tế xã Ia Rsai – Cơ sở 3 23/07/2025 

194   Trạm Y tế xã Ia Dreh  23/07/2025 

195   Trạm Y tế xã Ia Dreh – Cơ sở 2 23/07/2025 

196   Trạm Y tế xã Ia Dreh – Cơ sở 3 23/07/2025 

197   Khoa Ngoại – CSSKSS – TTYT Đức Cơ 25/07/2025 

198   Trạm Y tế xã Ia Dom 25/07/2025 

199   Trạm Y tế xã Ia Nan 25/07/2025 

200   Trạm Y tế xã Ia Pnôn 25/07/2025 

201   Trạm Y tế xã Ia Dơk 25/07/2025 

202   Trạm Y tế xã Ia Dơk – Cơ sở 2 25/07/2025 

203   Trạm Y tế xã Ia Krêl 25/07/2025 

204   Trạm Y tế xã Ia Krêl - Cơ sở 2 25/07/2025 

205   Trạm Y tế xã Ia Krêl - Cơ sở 3 25/07/2025 

206   Trạm Y tế xã Đức Cơ 25/07/2025 

207   Trạm Y tế xã Đức Cơ - Cơ sở 2 25/07/2025 

208   Trạm Y tế xã H’ra 01/07/2025 

209   Trạm Y tế xã H’ra cơ sở 2 01/07/2025 

210   Trạm Y tế xã Ayun 01/07/2025 

211   Trạm Y tế xã Ayun cơ sở 2 01/07/2025 

212   Trạm Y tế xã Mang Yang 01/07/2025 

213   Trạm Y tế xã Mang Yang cơ sở 2 01/07/2025 

214   Trạm Y tế xã Mang Yang cơ sở 3 01/07/2025 

215   Trạm Y tế xã Mang Yang cơ sở 4 01/07/2025 

216   Trạm Y tế xã Lơ Pang 01/07/2025 

217   Trạm Y tế xã Lơ Pang cơ sở 2 01/07/2025 

218   Trạm Y tế xã Lơ Pang cơ sở 3 01/07/2025 

219   Trạm Y tế xã Kon Chiêng 01/07/2025 

220   Trạm Y tế xã Kon Chiêng cơ sở 2 01/07/2025 

221   Khoa sản TTYT Mang Yang 01/07/2025 

222   Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, TTYT Chư Pưh 30/07/2025 

223   Trạm Y tế xã Chư Pưh 30/07/2025 

224   Trạm Y tế xã Chư Pưh cơ sở 2 30/07/2025 

225   Trạm Y tế xã Chư Pưh cơ sở 3 30/07/2025 

226   Trạm Y tế xã IaHru 30/07/2025 

227   Trạm Y tế xã IaHru cơ sở 2 30/07/2025 

228   Trạm Y tế xã IaHru cơ sở 3 30/07/2025 

229   Trạm Y tế xã IaHru cơ sở 4 30/07/2025 

230   Trạm Y tế xã Iale 30/07/2025 

231   Trạm Y tế xã Iale cơ sở 2 30/07/2025 

232   Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, TTYT Chư Sê 06/08/2025 

233   Trạm Y tế xã Chư Sê 06/08/2025 

234   Trạm Y tế xã Chư Sê cơ sở 2 06/08/2025 

235   Trạm Y tế xã Chư Sê cơ sở 3 06/08/2025 

236   Trạm Y tế xã Chư Sê cơ sở 4 06/08/2025 



237   Trạm Y tế xã Chư Sê cơ sở 5 06/08/2025 

238   Trạm Y tế xã Ia Ko 06/08/2025 

239   Trạm Y tế xã Ia Ko cơ sở 2 06/08/2025 

240   Trạm Y tế xã Ia Ko cơ sở 3 06/08/2025 

241   Trạm Y tế xã Bờ Ngoong 06/08/2025 

242   Trạm Y tế xã Bờ Ngoong cơ sở 2 06/08/2025 

243   Trạm Y tế xã Bờ Ngoong cơ sở 3 06/08/2025 

244   Trạm Y tế xã Bờ Ngoong cơ sở 4 06/08/2025 

245   Trạm Y tế xã Al Bá 06/08/2025 

246   Trạm Y tế xã Al Bá cơ sở 2 06/08/2025 

247   Trạm Y tế xã Al Bá cơ sở 3 06/08/2025 

248   Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - TTYT Kông Chro 31/07/2025 

249   Trạm Y tế xã Kông Chro 04/08/2025 

250   Trạm Y tế xã Kông Chro  cơ sở 2 06/08/2025 

251   Trạm Y tế xã Kông Chro cơ sở 3 04/08/2025 

252   Trạm Y tế xã Chơ Long 04/08/2025 

253   Trạm Y tế xã Chơ Long cơ sở 2 04/08/2025 

254   Trạm Y tế xã Chư Krey 04/08/2025 

255   Trạm Y tế xã Chư Krey cơ sở 2 06/08/2025 

256   Trạm Y tế xã Ya Ma 06/08/2025 

257   Trạm Y tế xã Ya Ma cơ sở 2 06/08/2025 

258   Trạm Y tế xã Ya Ma cơ sở 3 06/08/2025 

259   Trạm Y tế xã Sơ Ró 06/08/2025 

260   Trạm Y tế xã Sơ Ró cơ sở 2 04/08/2025 

261   Trạm Y tế xã Đăk Song 04/08/2025 

262   Trạm Y tế xã Đăk Song cơ sở 2 06/08/2025 

263   Khoa CSSKSS - TTYT An Khê 06/08/2025 

264   Trạm Y tế phường An Khê cơ sở 1 06/08/2025 

265   Trạm Y tế phường An Khê cơ sở 2 06/08/2025 

266   Trạm Y tế phường An Khê cơ sở 3 06/08/2025 

267   Trạm Y tế phường An Khê cơ sở 4 06/08/2025 

268   Trạm Y tế phường An Khê cơ sở 5 06/08/2025 

269   Trạm Y tế phường An Khê cơ sở 6 06/08/2025 

270   Trạm Y tế phường An Bình cơ sở 1 06/08/2025 

271   Trạm Y tế phường An Bình cơ sở 2 06/8/2025  

272   Trạm Y tế phường An Bình cơ sở 3 06/8/2025  

273   Trạm Y tế xã Cửu An cơ sở 1 06/8/2025  

274   Trạm Y tế xã Cửu An cơ sở 2 06/08/2025 

275   Trạm Y tế xã Cửu An cơ sở 3 06/08/2025 

276   Trạm Y tế xã Cửu An cơ sở 4 06/08/2025 

277   Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - TTYT Ayun Pa 06/08/2025 

278   Trạm Y tế phường Ayun Pa 06/08/2025 

279   Trạm Y tế phường Ayun Pa cơ sở 2 06/08/2025 

280   Trạm Y tế phường Ayun Pa cơ sở 3 06/08/2025 

281   Trạm Y tế phường Ayun Pa cơ sở 4 06/08/2025 

282   Trạm Y tế xã Ia Sao 06/08/2025 

283   Trạm Y tế xã Ia Sao cơ sở 2 06/08/2025 

284   Trạm Y tế xã Ia Rbol 06/08/2025 

285   Trạm Y tế xã Ia Rbol cơ sở 2 06/08/2025 

286   Trạm Y tế xã Pờ Tó 29/07/2025 

287   Trạm Y tế xã Pờ Tó – Cơ sở 2  29/07/2025 

288   Trạm Y tế xã Ia Pa 30/07/2025 



289   Trạm Y tế xã Ia Pa – Cơ sở 2 30/07/2025 

290   Trạm Y tế xã Ia Pa – Cơ sở 3 30/07/2025 

291   Trạm Y tế Xã Ia Tul 30/07/2025 

292   Trạm Y tế Xã Ia Tul – Cơ sở 2 30/07/2025 

293   Trạm Y tế Xã Ia Tul – Cơ sở 3 29/07/2025 

294   Trạm Y tế Xã Ia Tul – Cơ sở 4 29/07/2025 

295   Khoa CSSKSS- Trung tâm Y tế Ia Pa 15/07/2025 

296   Trạm Y tế xã Chư Athai cơ sở 2 25/07/2025 

297   Trạm Y tế xã Chư Athai cơ sở 3 25/07/2025 

298   Trạm Y tế xã Chư Athai  25/07/2025 

299   Trạm Y tế xã Phú Thiện 25/07/2025 

300   Trạm Y tế xã Phú Thiện cơ sở 3 25/07/2025 

301   Trạm Y tế xã Phú Thiện cơ sở 2 25/07/2025 

302   Trạm Y tế xã Phú Thiện cơ sở 4 25/07/2025 

303   Trạm Y tế xã Ia Hiao cơ sở 2 25/07/2025 

304   Trạm Y tế xã Ia Hiao cơ sở 3 25/07/2025 

305   Trạm Y tế xã Ia Hiao  25/07/2025 

306   Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản TTYT Phú Thiện 25/07/2025 

307   Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, TTYT Ia Grai 31/07/2025 

308   Trạm Y tế xã Ia Grai 31/07/2025 

309   Trạm Y tế xã Ia Grai cơ sở 2 31/07/2025 

310   Trạm Y tế xã Ia Grai cơ sở 3 31/07/2025 

311   Trạm Y tế xã xã Ia Krăi 31/07/2025 

312   Trạm Y tế xã xã xã Ia Krăi cơ sở 2 31/07/2025 

313   Trạm Y tế xã xã xã Ia Krăi cơ sở 3 31/07/2025 

314   Trạm Y tế xã Ia Hrung 31/07/2025 

315   Trạm Y tế xã xã Ia Hrung cơ sở 2 31/07/2025 

316   Trạm Y tế xã xã Ia Hrung cơ sở 3 31/07/2025 

317   Trạm Y tế xã xã Ia Hrung cơ sở 4 31/07/2025 

318   Trạm Y tế xã xã Ia O 31/07/2025 

319   Trạm Y tế xã Ia Chía 31/07/2025 

320   Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản- TTYT Kbang 12/08/2025 

321   Trạm y tế xã Kbang 12/08/2025 

322   Trạm y tế xã Kbang - cơ sở 2 12/08/2025 

323   Trạm y tế xã Kbang - cơ sở 3 12/08/2025 

324   Trạm y tế xã Kôngbơla  12/08/2025 

325   Trạm y tế xã Kôngbơla – cơ sở 2 12/08/2025 

326   Trạm y tế xã Kôngbơla – cơ sở 3 12/08/2025 

327   Trạm y tế xã Tơ Tung 12/08/2025 

328   Trạm y tế xã Tơ Tung – cơ sở 2 12/08/2025 

329   Trạm y tế xã Krong 12/08/2025 

330   Trạm y tế xã Sơn Lang 12/08/2025 

331   Trạm y tế xã Sơn Lang – Cơ sở 2 12/08/2025 

332   Trạm y tế xã Đăkrong 12/08/2025 

333   Trạm y tế xã Đăkrong – cơ sở 2 12/08/2025 

334   Trạm Y tế xã Đak Đoa 29/07/2025 

335   Trạm Y tế xã Đak Đoa cơ sở 2 29/07/2025 

336   Trạm Y tế xã Đak Đoa cơ sở 3 29/07/2025 

337   Trạm Y tế xã Kon Gang  29/07/2025 

338   Trạm Y tế xã Kon Gang cơ sở 2 30/07/2025 

339   Trạm Y tế xã Kon Gang cơ sở 3 30/07/2025 

340   Trạm Y tế xã Kon Gang cơ sở 4 30/07/2025 



341   Trạm Y tế xã Ia Băng  30/07/2025 

342   Trạm Y tế xã Ia Băng cơ sở 2 29/07/2025 

343   Trạm Y tế xã Ia Băng cơ sở 3 29/07/2025 

344   Trạm Y tế xã K’Dang 29/07/2025 

345   Trạm Y tế xã K’Dang cơ sở 2 29/07/2025 

346   Trạm Y tế xã K’Dang cơ sở 3 29/07/2025 

347   Trạm Y tế xã Đak Sơmei 29/07/2025 

348   Trạm Y tế xã Đak Sơmei cơ sở 2 29/07/2025 

349   Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 29/07/2025 

350   Khoa chăm sóc sức khoẻ thuộc Trung tâm Y tế Pleiku 31/07/2025 

351   Trạm y tế phường Diên hồng  01/08/2025 

352   Trạm y tế phường Diên hồng - Cơ sở 2 01/08/2025 

353   Trạm y tế phường Diên hồng - Cơ sở 3 01/08/2025 

354   Trạm y tế phường Diên hồng - Cơ sở 4 01/08/2025 

355   Trạm y tế phường Pleiku 01/08/2025 

356   Trạm y tế phường Pleiku - Cơ sở 2 01/08/2025 

357   Trạm y tế phường Pleiku - Cơ sở 3 01/08/2025 

358   Trạm y tế phường Pleiku - Cơ sở 4 01/08/2025 

359   Trạm y tế phường Pleiku - Cơ sở 5 01/08/2025 

360   Trạm y tế phường Hội Phú  01/08/2025 

361   Trạm y tế phường Hội Phú - Cơ sở 2 01/08/2025 

362   Trạm y tế phường Hội Phú - Cơ sở 3 01/08/2025 

363   Trạm y tế phường Thống Nhất  01/08/2025 

364   Trạm y tế phường Thống Nhất - Cơ sở 2 01/08/2025 

365   Trạm y tế phường Thống Nhất - Cơ sở 3 01/08/2025 

366   Trạm y tế xã An Phú  01/08/2025 

367   Trạm y tế xã An Phú - Cơ sở 2 01/08/2025 

368   Trạm y tế xã An Phú - Cơ sở 3 31/07/2025 

369   Trạm y tế xã Biển Hồ  31/07/2025 

370   Trạm y tế xã Biển Hồ - Cơ sở 2 31/07/2025 

371   Trạm y tế xã Biển Hồ - Cơ sở 3 31/07/2025 

372   Trạm y tế xã Biển Hồ - Cơ sở 4 31/07/2025 

373   Trạm y tế xã Gào  31/07/2025 

374   Trạm y tế xã Gào - Cơ sở 2 31/07/2025 

375   Trạm y tế xã Gào - Cơ sở 3 31/07/2025 

376   Trạm Y tế xã Ia Khươl 04/08/2025 

377   Trạm Y tế xã Ia Khươl cơ sở 2 04/08/2025 

378   Trạm Y tế xã Ia Khươl cơ sở 3 04/08/2025 

379   Trạm Y tế xã Ia Phí 03/08/2025 

380   Trạm Y tế xã Ia Phí cơ sở 2 04/08/2025 

381   Trạm Y tế xã Ia Phí cơ sở 3 04/08/2025 

382   Trạm Y tế xã Ia Ly 04/08/2025 

383   Trạm Y tế xã Ia Ly cơ sở 2 31/07/2025 

384   Trạm Y tế xã Ia Ly cơ sở 3 04/08/2025 

385   Trạm Y tế xã Chư Păh 04/08/2025 

386   Trạm Y tế xã Chư Păh cơ sở 2 04/08/2025 

387   Trạm Y tế xã Chư Păh cơ sở 3 04/08/2025 

388   Khoa ngoại – CSSKSS 04/08/2025 

389 
  

Khoa Ngoại -Chăm sóc sức khỏe sinh sản –LCK- TTYT Chư 

Prông 02/08/2025 

390   Trạm y tế xã IaBoòng 02/08/2025 

391   Trạm y tế xã IaBoòng - cơ sở 2 02/08/2025 



392   Trạm y tế xã IaBoòng - cơ sở 3 02/08/2025 

393   Trạm y tế xã Bàu Cạn 02/08/2025 

394   Trạm y tế xã Bàu can– cơ sở 2 02/08/2025 

395   Trạm y tế xã Bàu Cạn– cơ sở 3 02/08/2025 

396   Trạm y tế xã IaTôr 02/08/2025 

397   Trạm y tế xã IaTôr- Cơ sở 2 02/08/2025 

398   Trạm y tế xã IaTôr- Cơ sở 3 02/08/2025 

399   Trạm y tế xã IaPia 02/08/2025 

400   Trạm y tế xã IaPia- cơ sở 2 02/08/2025 

401   Trạm y tế xã IaPia- cơ sở 3 02/08/2025 

402   Trạm y tế xã Ia lâu 02/08/2025 

403   Trạm y tế xã Ia Lâu – cơ sở 2 02/08/2025 

404   Trạm Y tế xã Ia Mơ 02/08/2025 

405   Trạm Y tế xã IaPúch 02/08/2025 

406   Trạm Y tế xã Chư Prông- Cơ sở 2 02/08/2025 

407   Trạm Y tế xã Chư Prông- Cơ sở 3 02/08/2025 

408   Trạm Y tế xã Chư Prông- Cơ sở 4 02/08/2025 

 Tổng số: 408 cơ sở  

 B. Cơ sở tư nhân  

1 
  

Trung tâm Tiêm chủng Thu Phúc - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Quy Nhơn 
22/07/2025 

2 
  

Trung tâm tiêm chủng Minh Tâm 3 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH Dịch vụ tiêm chủng y tế Minh Tâm 
04/07/2025 

3 
  

Trung tâm tiêm chủng Minh Tâm 8 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH Dịch vụ tiêm chủng y tế Minh Tâm 
05/08/2025 

4 
  

Trung tâm tiêm chủng Minh Tâm 6 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH Dịch vụ tiêm chủng y tế Minh Tâm 
05/08/2025 

5 
  

Phòng tiêm vaccin Minh Tâm - Địa điểm Kinh doanh Công 

ty TNHH Dịch vụ tiêm chủng y tế Minh Tâm 
05/08/2025 

6 
  

Trung tâm tiêm chủng Minh Tâm 2 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH Dịch vụ tiêm chủng y tế Minh Tâm 
08/08/2025 

7 
  

Trung tâm tiêm chủng Minh Tâm 5 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH Dịch vụ tiêm chủng y tế Minh Tâm 
08/08/2025 

8 
  

Trung tâm tiêm chủng Minh Tâm 7 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH Dịch vụ tiêm chủng y tế Minh Tâm 
08/08/2025 

9 
  

Phòng tiêm chủng vắc xin Thiện Tâm thuộc Hộ kinh doanh 

tiêm chủng vắc xin Thiện Tâm 
12/08/2025 

10 
  

Phòng tiêm vaccin dịch vụ, Bệnh viện Phong - Da Liễu 

Trung ương Quy Hoà 
12/08/2025 

11 
  

Trung tâm tiêm chủng vắc xin Minh Thư – Hộ kinh doanh 

tiêm chủng dịch vụ Minh Thư 
15/08/2025 

12 
  

Địa điểm kinh doanh VNVC An Nhơn - Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 
15/08/2025 

13 
  

Địa điểm kinh doanh VNVC Hoài Nhơn - Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 
15/08/2025 

14 
  

Địa điểm kinh doanh VNVC Quy Nhơn – Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 
15/08/2025 

15 
  

Địa điểm kinh doanh VNVC Phú Tài - Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 
15/08/2025 

16 
  

Trung tâm tiêm chủng Giang San 22 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 
18/08/2025 

17 
  

Trung tâm tiêm chủng Giang San 12 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 
18/08/2025 

18 
  

Trung tâm tiêm chủng Giang San 25 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 
18/08/2025 

19 
  

Trung tâm tiêm chủng Giang San 24 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 
18/08/2025 

20   Trung tâm tiêm chủng Giang San 9 - Địa điểm Kinh doanh 18/08/2025 



Công ty TNHH GSHN 

21 
  

Trung tâm tiêm chủng Giang San 8 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 
18/08/2025 

22 
  

Trung tâm tiêm chủng Giang San 7 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 
18/08/2025 

23 
  

Trung tâm tiêm chủng Giang San 6 - Địa điểm Kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 
18/08/2025 

24 
  

Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu - Địa điểm 

kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 18 
21/08/2025 

25   Phòng tiêm Vacxin DV Cheo Reo - Ayun Pa 09/07/2025 

26 
  

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (Khoa Sản và Đơn vị tiêm 

chủng) 
09/07/2025 

27   Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Thảo Nguyên 04/08/2025 

28   Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Bác sĩ Hùng 04/08/2025 

29   Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Thủy Kim 07/08/2025 

30   Phòng tiêm chủng Á Châu Pleiku 09/08/2025 

31   Phòng tiêm chủng Á Châu Pleiku CS2 09/08/2025 

32   Trung tâm tiêm chủng Long Châu 187 12/08/2025 

33   Trung tâm tiêm chủng Long Châu 77 12/08/2025 

34   Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ Tâm Phúc Chư Sê 12/08/2025 

35   Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Ayun Pa 15/08/2025 

36   Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Krông Pa 15/08/2025 

37   Cơ sở dịch vụ tiêm phòng vaccin Hoa Kha 15/08/2025 

38   VNVC Pleiku 15/08/2025 

39   VNVC An Khê 15/08/2025 

40   VNVC Đak Đoa 15/08/2025 

41 
  

Phòng tiêm vắc xin dịch vụ thuộc hộ kinh doanh Nguyễn 

Trọng Hoàng 
18/08/2025 

42   Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Cát Tường 19/08/2025 

43   Phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng Huy 19/08/2025 

44   Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Thành Hùng 19/08/2025 

45   Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phú Thiện 19/08/2025 

46   Cơ sở Tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Phúc Phú Thiện 19/08/2025 

47   Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Đak Đoa 19/08/2025 

48   Phòng tiêm vắc xin dịch vụ BS Xuân 19/08/2025 

49   Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ KBang 20/08/2025 

50   Trung tâm tiêm chủng vắc xin Hoàng Huy 20/08/2025 

51 
  

Cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ Nhân Ái thuộc Công ty TNHH 

MTV Nhân Ái Medical 
21/08/2025 

 Tổng số: 51 cơ sở  
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